
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,351.74 2.13% 22.94%
VN30 1,487.61 2.51% 40.55%
HNX 316.69 1.72% 60.67%
UPCOM 88.93 2.02% 20.45%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 621.00
Tổng GTGD (tỷ) 29,163.76 245.18% 70.02%

INTRADAY VNINDEX 11/6/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 24,980 1.96% 32.87%
FUEMAV30 17,400 2.35% 38.87%
FUESSV30 21,500 0.94% 36.08%
FUESSV50 22,390 3.18% 64.03%
FUESSVFL 24,970 2.50% 45.17%
FUEVFVND 18,600 1.47% 33.33%
FUEVN100 0 0.00% 0.00%

VN30F2112 1,470.10 1.27%
VN30F2109 1,479.30 2.31%
VN30F2107 1,493.20 2.77%
VN30F2106 0.00 0.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,948.73 -0.29% 5.48%
Shanghai 3,589.75 -0.58% 5.13%
Kospi 3,249.32 0.77% 13.08%
Hang Seng 28,869.62 -0.18% 6.35%
STI (Singapore) 3,153.47 0.00% 9.91%
SET (Thái Lan) 1,636.56 0.69% 12.92%
Dầu thô ($/thùng) 70.47 0.53% 45.90%
Vàng ($/ounce) 1,891.95 -0.57% -0.61%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.01% -6 88
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.21% -9 -1
TPCP - 10 năm 2.23% 13 20
USD/VND 23,040 -0.02% -0.60%
EUR/VND 28,694 -0.20% -1.41%
CNY/VND 3,660 0.03% 2.43%
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ETF & PHÁI SINH

ADP 6/11/2021 6/14/2021 7/2/2021

BUD 6/11/2021 6/14/2021 6/25/2021

HUB 6/11/2021 6/14/2021 7/14/2021

HDP 6/11/2021 6/14/2021 6/30/2021

ADP 6/11/2021 6/14/2021

Ngày thực hiện
6/28/20216/11/2021 6/14/2021

Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

CKA 6/11/2021 6/14/2021 6/30/2021

DTK

- Thanh khoản thị trường phiên giao dịch hôm nay giảm so với phiên 
trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 1,01 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 
giao dịch ở mức 29.400 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh chiếm 
27.700 tỷ đồng (giảm 1,9% so với phiên trước). Khối ngoại tiếp tục mua 
ròng mạnh hơn 600 tỷ đồng trên sàn HoSE.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
11/6/2021

- Chứng khoán châu Á trái chiều, thị trường Ấn Độ lập đỉnh lịch sử. Tại
Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,29%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với
Shanghai Composite giảm 0,58%, Shenzhen Component giảm 0,62%.
Hang Seng của Hong Kong giảm 0,18%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng
0,77%.

- Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 
5 ước đạt 98.600 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng, thu ngân sách nhà nước 
ước đạt 667.900 tỷ đồng, bằng gần 50% dự toán, tăng hơn 15% so 
cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 
347.000 tỷ đồng, bằng gần 47% dự toán, thu ngân sách địa phương 
ước đạt 320.900 tỷ đồng, bằng hơn 53% dự toán.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 102,800  0.98% -2.00% 3,010,100        3,614,000        
BID 45,200     2.96% -7.76% 10,050,000     8,791,000        
CTG 52,900     6.87% -2.04% 34,389,000     21,031,000      
TCB 52,600     4.99% -3.66% 44,014,100     40,565,700      
VPB 71,700     -0.14% 0.00% 61,715,500     56,445,100      
MBB 39,400     3.96% -5.17% 38,413,500     40,529,100      
HDB 34,450     5.35% -2.82% 11,713,700     9,532,300        
TPB 36,600     3.83% -6.15% 8,018,100        7,559,500        
STB 30,500     5.54% -5.13% 61,133,700     57,348,000      
NVL 104,900  1.25% 1.80% 2,010,400        1,882,600        
TCH 21,900     0.46% -0.90% 6,673,800        7,629,300        
KDH 36,800     4.06% 3.40% 6,244,700        5,594,300        
PDR 87,400     5.05% 6.85% 10,135,500     8,231,100        
GAS 87,000     1.05% -4.81% 706,200           1,006,300        
POW 12,050     1.26% -8.02% 13,553,500     13,168,400      
PLX 54,000     2.86% -5.59% 7,170,400        7,143,300        
VIC 118,000  1.29% -2.48% 2,710,200        2,453,300        
VHM 106,000  1.83% 1.44% 6,102,600        6,993,800        
VRE 31,500     2.27% -2.17% 7,207,300        7,158,700        
VNM 92,000     -0.22% 4.07% 4,398,500        6,770,600        
MSN 106,000  2.81% -1.21% 2,704,100        2,728,500        
SBT 21,300     -1.84% 1.91% 5,467,600        8,950,500        
VJC 115,500  1.49% 7.54% 1,358,500        935,200            
BVH 57,300     3.24% 0.35% 2,252,200        2,516,900        
FPT 83,500     1.95% -1.42% 3,992,300        3,891,300        
MWG 137,000  1.26% -0.36% 1,455,900        1,382,200        
PNJ 96,900     1.15% -3.68% 690,800           663,700            
REE 54,900     0.73% -4.36% 1,460,500        1,152,200        
SSI 50,100     6.60% 2.77% 36,481,100     31,660,000      
HPG 53,100     2.91% -2.57% 46,944,200     44,242,200      
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- CTG: Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VietinBank tăng vốn điều lệ 
từ hơn 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng theo phương án phát hành 
gần 1,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức 2017-2018, tỷ lệ hơn 29%.
- STB: Theo văn bản, HĐQT ngân hàng đã thông qua phương án bán gần 
81,6 triệu cổ phiếu quỹ thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau 
sáp nhập đã được NHNN phê duyệt.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên 
giao dịch sáng nay sau khi lên cao nhất trong hơn 2 năm vào phiên trước 
nhờ sự lạc quan về nhu cầu mạnh mẽ.

- VIC: VinFast Fadil là mẫu xe bán chạy nhất tháng 5 với doanh số 1.868 
xe.

- VNM: Tổ hợp trang trại tại Lào của Vinamilk đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành giai đoạn 1. Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô 8,000 bò 
sữa dự kiến sẽ cho sữa thương mại vào quý I/2022.

- HPG: Trong tháng 5/2021, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) tiêu thụ 
63.000 tấn ống thép, giảm 28% so với con số hơn 87.300 tấn trong tháng 
4. Sản lượng bán hàng tôn mạ đạt 30.000 tấn, tăng gần 57% so với tháng 
trước. Sản lượng xuất khẩu tôn cải thiện nhờ tập đoàn vượt qua các vụ 
kiện phòng vệ thương mại tại thị trường quốc tế.

- KDH: nằm trong top các cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong 
phiên giao dịch hôm nay ới giá trị 72 tỷ đồng.

Nội dung

- Thu ngân sách 5 tháng đạt gần 50% dự toán

- Quy mô bảng cân đối của Fed lần đầu tiên vượt 8.000 tỷ USD, theo số liệu cập nhật hàng tuần công bố ngày 10/6.

- Dính Covid-19 đợt 4, tăng trưởng GDP 6 tháng 2021 dự kiến chỉ đạt 5,8%

- Dầu lên đỉnh 2 năm trước kỳ vọng nhu cầu tăng

- NHTW châu Âu mua mạnh trái phiếu, cho rằng còn quá sớm để bàn về chuyện “siết van” bơm tiền

- Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện Nghị quyết hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

36.51 36.44

30.42 30.32 29.15

25.02
23.64 22.56

21.17 20.11

HQC STB TCB VPB HPG MBB SHB SSI DXG BSR

-1,718.1

-626.7

-1,267.2
-1,062.6

-1,557.2

-693.5

-356.0

-671.4

189.7

621.0

31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06

15.00% 14.82%

20.07%

17.47% 16.74%
15.30% 14.90% 14.73%

12.27% 11.94%

MIG VCI VND PMS PVI MHL VC2 TVB SHS BSI
-16.49%

-13.37%

-9.95% -9.84% -9.46% -9.37% -8.89%
-8.30% -7.91% -7.68%

ABS SFC PGI DAH TSC ASP PSH FTM SHA LBM


	V1
	V2
	E1
	E2

